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	I.
	LISTENING
	1. Nghe một đoạn hội thoại trong 2 phút (khoảng 80 từ) để trả lời các dạng câu hỏi có liên quan đến các chủ đề đã học giữa học kỳ 1: 
Multiple choice questions
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn hội thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Nghe một đoạn hội thoại/  khoảng 2 phút (khoảng 80 – 100 từ) liên quan đến các chủ đề đã học giữa học kỳ 1.
- True or false
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết. 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	5
	
	
	
	
	
	5
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	

	II.
	LANGUAGE
	1. Pronunciation
Các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu
	Nhận biết:
- Nhận biết các âm thông qua các từ vựng theo chủ đề đã học.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Phân biệt được các âm trong phần nghe.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Hiểu và vận dụng vào bài nghe/nói.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Vocabulary
Từ vựng đã học theo chủ điểm đã học trong học kỳ 1
	Nhậnbiết:
Nhận ra, nhớ lại, liệt kê được các từ vựng theo chủ đề đã học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thônghiểu:
- Hiểu và phân biệt được các từ vựng theo chủ đề đã học. 
- Nắm được các mối liên kết và kết hợp của từ trong bối cảnh và ngữ cảnh tương ứng.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Hiểu và vận dụng được từ vựng đã học trong văn cảnh (danh từ, động từ, tính từ và trạng từ…)
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	
	3. Grammar
Các chủ điểm ngữ pháp đã học.
	Nhận biết:
Nhận ra được các kiến thức ngữ pháp đã học.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu:
Hiểu và phân biệt các chủ điểm ngữ pháp đã học.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	


	
	
	
	Vận dụng:
-  Vận dụng những điểm ngữ pháp đã học vào bài viết/ nói/ nghe/ đọc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Error identification
Xác định lỗi sai
	Nhận biết:
Nhận diện lỗi về ngữ pháp và từ loại trong câu.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	III.
	READING
	1. Cloze test 
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 80-100 từ về các chủ điểm đã học trong học kỳ 1: 
(Từ vựng, lượng từ, liên từ, giới từ…  )

	Nhận biết: 
- Nhận ra được các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc trưng, đặc điểm các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Sử dụng các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng trong các tình huống mới.
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 100-120 từ, xoay quanh các chủ điểm đã học.
( Tiêu đề, từ quy chiếu, tù đồng nghĩa/ trái nghĩa, thông tin chi tiết có trong bài)


	Nhận biết:
- Thông tin chi tiết
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc và chọn câu trả lời phù hợp. 
- Hiểu được nghĩa tham chiếu.
- Loại trừ các chi tiết để đưa ra câu trả lời phù hợp
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
- Hiều, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	IV.
	WRITING
	1. Sentence transformation
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc từ cho trước
	Vận dụng: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. 
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	5

	
	
	3.Writing email/ paragraph
- Viết Email khoảng 60-80 từ về chủ đề Hobby
	Vận dụng cao: 
Sử dụng từ vựng, cấu trúc, văn phong để hoàn thành Email hoặc đoạn văn. 

	
	
	
	
	
	
	
	1 bài
	
	1 bài

	Tổng
	
	
	11
	
	13
	
	6
	5
	
	
	35
	35 câu
+1 bài viết +  =100%
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I Listen to the conversation between Tom and Jack. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE.
 
	1.
	What is the interview about?

	 
	A. a teenager’s hobby
	  B. how to make origami
	  C. a birthday present

	2.
	What is Jack’s hobby?

	 
	A. creating paper
	  B. folding paper
	  C. recycling paper

	3.
	How long has he had his hobby?

	 
	A. for two weeks
	  B. for two months
	  C. for two years

	4.
	What does Jack say about his hobby?

	 
	A. It’s difficult.
	  B. It’s expensive.
	  C. It’s cheap.

	5.
	Which among these that Jack doesn’t do with the things he made?

	 
	A. give them to his friends
	  B. keep them in a box
	  C. sell them


2. Listen to a girl talking about her hobby. Decide whether the sentences are true (T) or false (F). Circle T or F. You will listen TWICE.
 
	1.
	Julia is talking about her hobby.
	T
	F

	2.
	She bought a camera on her eleventh birthday.
	T
	F

	3.
	She has time for her hobby every day.
	T
	F

	4.
	She goes to the park at the weekend to take photos of the flowers.
	T
	F

	5.
	Julia doesn't let anyone see the photos she has taken.
	T
	F



 PART B: PHONETICS, VOCABULARY AND GRAMMAR (2.5 pts)
I. Circle the word that has the underline part pronounced differently from the others.
11.     A. looked 	 	B. watched 		C. carried 		D. stopped
12.     A. collect 		B. photo 		C. piano 		D. go
II. Choose the best answer to complete each sentence.
13. She is one of the greatest ______________ to appear in this theater.
A. performance         B. perform           	C. performers          D. performer
14. The traffic lights _____________ green and I pulled away.
A.  got       		B. become             	C. turned                	D. became
15. What.........going to Hoi Mua festival tomorrow?
	A. is			B. for			C. to			D. about
16. My dad is very __________ that I won in the English Speaking Contest.
A. amaze               	B. amazement           C. amazing               D. amazed
III. Put the corect form of the words in brackets.
17. Today Lien is not  happy because she misses her parents. HAPPINESS
18. Living in the city is noisier than living in the countryside NOISY
IV. Circle the mistake
19. Mozart was born in Salzburg at 1756.
                    A     B    C                 D
20. Despite he worked hard, he didn’t pass the final exam. 
	A		       B             C                     D
PART C: READING (2.5 pts)
READING 
I.Choose the correct word marked A, B, C,or D to fill each blank in the following passage.
Easter is an important Christian festival and holiday. It is held to celebrate the resurrection of Jesus Christ. Easter is not a fixed holiday. Its day varies (21)____ 22nd March and 25th April. People (22)____ Easter around the world. 
In the UK, Easter is a (23)______ holiday. People (24)____ Easter chocolate eggs to their friends and family. There are also egg hunts for kids.
 In the US, Easter is a national holiday. People can go to church and have a special family meal. (25)___,They also organise egg-hunts and give gifts of coloured eggs. In Russia, Easter is one of the most important holidays. People celebrate it  with an Easter breakfast or meal. They also create very beautiful Easter eggs.
 21. A. in                           B. on                       C. between                     D. under 
 22. A. celebrate                B. celebrating         C . celebrated                D. celebrates
 23. A.public                    B . internation         C. nation                       D. religion 
 24.A. eat                         B. have                    C. give                          D.  cook 
 25. A. Besides                B. However             C. Therefore                 D. Because
II. Read the passage and choose the best answer for each question.
                                             Television and Kids
      Television is very popular and even has some benefits for kids. It helps very young children learn the letters of the alphabet, and helps other kids learn about science, cultures, and world events.
     However, researchers show that too much TV is bad for children. For one thing, there is a link between watching more than four hours of TV a day and being overweight. For another thing, many TV shows are violent and upsetting. Watching these shows may cause kids to be more fearful. And of course, more time in front of the TV means less time to study. Too much TV may also be the cause of lower grades. 
        Experts do not agree on the solution to these problems. Some say that kids should watch only educational programs; others say kids should watch no TV at all. And others suggest teaching them to watch TV as occasional entertainment, not as an everyday hobby.
26. What is the passage mainly about?
A. Benefits of kids' TV shows                            B. Effects of television on kids
C. Why kids love TV		D. Why kids shouldn't watch TV
27. According to the passage, watching a lot of TV may ______       
A. cause weight problems in children	B. cause children to be more famous          
C. cause children to get better grades	D. cause students to study mor
28. The researchers show that too much TV is______. 
A. bad for children     B. good  for children     C. good for people      D. not bad for children   
29. The word "them" in paragraph 3 refers to ______.
A. programs                B. expert             C. kids	     D. problems
30. What can be inferred from the passage? 
A. TV is always bad for children.                    
B. TV is only good for entertainment.
C. Kids should watch only educational shows.           
D. Television has some benefits along with problems
PART D: WRITING ( 2.5 pts)
I. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the words given. (0.75 pt)

31. My brother finds watching films on TV boring.
-> Watching film on TV………………………………
Watching film on TV is boring for my brother.
32. They are crazy about playing soccer.
-> They love …………………………..
They love playing soccer.
33. My mother isn’t as tall as my father.
-> My father is …………………………..
My father is taller than my mother
[bookmark: _Hlk101363754]II. Rewrite the following sentences based on the given words. (0.5 pt)
34.Linh likes collecting stamps of different countries in the world. (enjoy)
→	Linh enjoys collecting stamps of different countries in the world.
35.Ha likes going on a picnic with her best friends at weekends. (interested)
→	Ha is interested in going on a picnic with her best friends at weekends
III Do you have a special hobby? Write an email (80-100 words) to your pen-friend, and tell him/her about it. (1.25 pt)
	You should base on the suggestions below:
	- What is your hobby?
	- When did you start it?
	- What do you do in your hobby?
	- Who do you like doing it with?
	- How much do you like doing it?/ How do you feel when you do it?
	- Why do you like doing it?
	- What will you do with your hobby in the future?
	Dear ........................,		
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
					-The end-
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	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I.LISTENING
	
	I. Listen to the conversation between a woman and a man and answer the questions. (1.25 pt). 
	1. B
	2. B
	3. C
	4. C
	5. B


II Listen and decide if the following statements are true (T) or false (F) 
 You will listen TWICE.(1,25 poits)
	1. T
	2. F
	3 T
	4. F
	5.T
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	II. PHONETICS,
VOCABULARY AND GRAMMAR













III.READING
	10










10
	I.Choose the word that has the underlined part is pronounced differently from the others
	          11. C
	          12. A



II. Choose the best answer by circling A, B, C or D
	13.C
	14. C
	15. D 
	16.D


III. Use the correct form of the words in brackets 
	17- happy.
	18- noisier.


IV.Underline and correct the mistake in each sentence. 
	19.D
	20.A



I.Read the passage and circle the best answer for each blanks.
	21.C
	22. A
	23. A    
	24.C
	25. A



II. Read the passage and do the request. (1.5pts)   
   
	26.B
	27. A
	28. A  
	29.C
	30. D
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	IV.WRITING
	5
	 I. Put the words in the correct orders to make the  meaningful sentences
31. Watching film on TV is boring for my brother.
32. They love playing soccer.
33. My father is taller than my mother.
II.Finish each sentence so that it means the same as the sentence before it.  
34. - Linh enjoys collecting stamps of different countries in the world.
35.  Ha is interested in going on a picnic with her best friends at weekends
Do you have a special hobby? Write an email (80-100 words) to your pen-friend, and tell him/her about it. (1.25 pt)
	You should base on the suggestions below:
	- What is your hobby?
	- When did you start it?
	- What do you do in your hobby?
	- Who do you like doing it with?
	- How much do you like doing it?/ How do you feel when you do it?
	- Why do you like doing it?
	- What will you do with your hobby in the future?

	      2M



The end


